
STT
Diện tích 
đất(m2)

Thửa đất/Tờ bản 
đồ

Hiện trạng công 
trình

Loại đất
Nguồn gốc sử 

dụng đất
Quy hoạch  

2224/QĐ-UBND

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 3,5 17/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
2 18,0 29/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
3 0,6 30/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
4 1,8 31/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
5 16,4 35/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
6 6,9 36/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
7 2,8 38/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
8 0,5 43/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
9 3,7 44/01 Đất trống ODT Đã GPMB ODT

Tổng 54,2

1 5,9 10/5 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
2 6,5 7/5 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
3 9,8 109/4 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
4 7,2 116/4 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
5 6,2 117/4 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
6 1,6 1/5 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
7 7,1 8/5 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
8 8,7 9/5 Đất trống ODT Đã GPMB ODT

Tổng 53

1 33,6 39/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
2 29 32/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
3 18,5 30/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
4 15,3 27/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
5 16,4 23/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT
6 19,2 23/1 Đất trống ODT Đã GPMB ODT

Tổng 132

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP

(Thuộc Dự án ĐTXD Cầu Rào 1, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ các Dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn

phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1))

I. Tuyến đường Lạch Tray, phường Đằng Giang

II. Tuyến đường Lạch Tray, phường Lạch Tray

III. Phường Đồng Quốc Bình


